3. MÔ HÌNH KHO BẢO QUẢN LẠNH
- Thể tích kho: ≥10 m3

- Nhiệt độ vận hành trong 1 giờ: ≤ - 50C
1. S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng kho l¹nh
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1- M¸y nÐn l¹nh; 2- B×nh ngưng; 3- Dàn l¹nh; 4- B×nh t¸ch láng; 5- Th¸p gi¶i nhiÖt; 6- B¬m gi¶i nhiÖt; 7- Kho l¹nh

3. Bảng dự trù vật tư thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đvị tính
	Số lượng
	 Đơn giá 
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Phần Máy
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khung sắt thép U6
	m
	30
	         30.000 
	           900.000 
	 

	2
	Sắt V4
	m
	12
	         20.000 
	           240.000 
	 

	3
	Máy nén 5HP 3pha
	Cái
	1
	45.000.000
	     45.000.000 
	 

	4
	Van 1 chiều
	Cái
	1
	2.800.000
	        2.800.000 
	 

	5
	Bình ngưng KT 250x1000mm
	Cái
	1
	18.000.000
	     18.000.000 
	 

	6
	Đồng hồ áp suất cao
	Cái
	1
	320.000
	           320.000 
	 

	7
	Van an toàn
	Cái
	1
	2.200.000
	        2.200.000 
	 

	8
	Van tiết lưu 
	Cái
	1
	4.500.000
	        4.500.000 
	 

	9
	Dàn lạnh
	Cái
	1
	45.000.000
	     45.000.000 
	 

	10
	Bình tách lỏng KT 300x400mm
	Cái
	1
	8.500.000
	        8.500.000 
	 

	11
	Bình tách dầu KT 120x400mm
	Cái
	1
	8.200.000
	        8.200.000 
	 

	12
	Tháp giaỉ nhiệt
	Bộ
	1
	12.000.000
	     12.000.000 
	 

	13
	Bơm nước giải nhiệt 1HP
	Cái
	2
	2.800.000
	        5.600.000 
	 

	14
	Kính xem lỏng
	Cái
	1
	320.000
	           320.000 
	 

	15
	Van chặn
	Cái
	15
	180.000
	        2.700.000 
	 

	16
	Fin lọc ẩm
	Cái
	1
	800.000
	           800.000 
	 

	17
	Van nước D34-42
	Cái
	6
	120.000
	           720.000 
	 

	18
	bô lọc nước
	Cái
	2
	180.000
	           360.000 
	 

	19
	Ống nước 34, co, T
	Bộ
	1
	2.500.000
	        2.500.000 
	 

	20
	Ống đồng co, T
	Bộ
	1
	8.000.000
	        8.000.000 
	 

	21
	Van điện từ
	Bộ
	1
	1.400.000
	        1.400.000 
	 

	22
	Thermostal
	Bộ
	1
	3.000.000
	        3.000.000 
	 

	23
	Panel inox
	Bộ
	1
	58.000.000
	     58.000.000 
	 

	24
	Cửa kho
	Bộ
	1
	18.000.000
	     18.000.000 
	 

	25
	Ni tơ thử kín
	Bình
	2
	300.000
	           600.000 
	 

	26
	Gas R22
	Bình
	2
	1.200.000
	        2.400.000 
	 

	27
	Bình gió đá
	Bình
	1
	180.000
	           180.000 
	 

	28
	Bình gas đốt
	Bình
	1
	350.000
	           350.000 
	 

	29
	Vật tư phụ
	Hệ
	1
	18.000.000
	     18.000.000 
	 

	II
	Tủ điện 600x800x210mm
	Cái
	1
	1.200.000
	        1.200.000 
	 

	1
	Contactor 3p 10A
	Cái
	2
	510.000
	        1.020.000 
	 

	2
	Rơle nhiệt 7-11A
	Cái
	2
	280.000
	           560.000 
	 

	3
	Contactor 3p 5A
	Cái
	3
	510.000
	        1.530.000 
	 

	4
	Rơle nhiệt 4-6A
	Cái
	3
	280.000
	           840.000 
	 

	5
	CB 3p 20A
	Cái
	1
	580.000
	           580.000 
	 

	6
	CB 3p 10A
	Cái
	3
	282.000
	           846.000 
	 

	7
	CB 2p 10A
	Cái
	1
	420.000
	           420.000 
	 

	8
	Cầu chì nhiệt
	Cái
	1
	120.000
	           120.000 
	 

	9
	Đèn báo
	Cái
	12
	75.000
	           900.000 
	 

	10
	Công tắc áp suất thấp
	Cái
	2
	500.000
	        1.000.000 
	 

	11
	Công tắc áp suất cao
	Cái
	1
	500.000
	           500.000 
	 

	12
	Công tắc áp suất nước
	Cái
	1
	1.500.000
	        1.500.000 
	 

	13
	Đồng hồ áp suất thấp
	Cái
	1
	320.000
	           320.000 
	 

	14
	Đồng hồ áp suất cao
	Cái
	2
	320.000
	           640.000 
	 

	15
	Đồng hồ áp suất nước
	Cái
	1
	320.000
	           320.000 
	 

	16
	Rơle trung gian
	Cái
	6
	110.000
	           660.000 
	 

	17
	Timer xả đá
	Cái
	1
	   3.500.000 
	        3.500.000 
	 

	18
	Còi báo
	Cái
	1
	75.000
	             75.000 
	 

	19
	Công tắc xoay
	Cái
	4
	75.000
	           300.000 
	 

	20
	Nút nhấn khẩn
	Cái
	1
	75.000
	             75.000 
	 

	21
	Cáp điều khiển
	Cuộn
	2
	850.000
	        1.700.000 
	 

	22
	Cáp 2.5mm2
	Cuộn
	1
	950.000
	           950.000 
	 

	23
	Cáp 4.0mm2
	Cuộn
	1
	1.180.000
	        1.180.000 
	 

	24
	Đầu cos
	Hệ
	1
	1.500.000
	        1.500.000 
	 

	25
	Hộp điện
	Cây
	2
	120.000
	           240.000 
	 

	26
	Ống điện
	Hệ
	1
	800.000
	           800.000 
	 

	27
	Đồng hồ vôn
	Cái
	1
	180.000
	           180.000 
	 

	28
	Đồng hồ Ampe
	Cái
	1
	180.000
	           180.000 
	 

	29
	Biến dòng
	Cái
	1
	3.500.000
	        3.500.000 
	 

	30
	Vật tư phụ
	Hệ
	1
	15.000.000
	     15.000.000 
	 

	Tổng cộng 
	   312.726.000 
	 

	VAT 10%
	     31.272.600 
	 

	Thành tiền
	   343.998.600 
	 


Bài tập thực hành:

1/ Khảo sát công dụng của các thiết bị có trong sơ đồ nhiệt ? Trình bày nguyên lý làm việc của sơ đồ nhiệt?

2/ Khảo sát công dụng của các thiết bị có trong sơ đồ điện? Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển và động lực?

3/ Thực hiện qui trình các bước lắp đặt các thiết bị trong hệ thống kho lạnh?

4/ Thực hiện các bước đấu nối mạnh điện động lực và điều khiện trong hệ thống kho lạnh?

5/Thực hiện qui trình hút chân không và nạp gas cho hệ thống kho lạnh?

6/Thực hiện qui trình vận hành cho hệ thống kho lạnh?
